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Số báo 
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1 A-1 Lô Văn Trai 20/11/1989 Nam
Nông 

nghiệp
50302187 Nghệ An Khám sức khỏe

2 A-2 Triệu Văn Sơn 27/06/1991 Nam
Nông 

nghiệp
50300809 Bắc Giang Khám sức khỏe

3 A-3 Lò Văn Huệ 15/07/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120674 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 A-4 Lường Thị Tùy 15/09/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
51120149 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

5 A-5 Triệu Thị Len 08/11/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
51120154 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

6 A-6 Phạm Bá Thức 17/01/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51120783 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 A-7 Lữ Thị Lan 16/05/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
90801630 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 A-8 Lý Văn May 03/09/1994 Nam
Nông 

nghiệp
90800919 Bắc Giang Không khám sức khỏe

9 A-9 Vi Duy Mạnh 17/02/1996 Nam
Nông 

nghiệp
90802614 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 A-10 Lê Duy Đại 01/05/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801951 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 A-11 Lê Ngọc Nhất 27/05/2002 Nam
Nông 

nghiệp
90801828 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 A-12 Nguyễn Thị Hiền 17/05/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801773 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 A-13 Chu Thị Nhung 10/01/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
90801673 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 A-14 Trần Thị Hồng Duyên 23/10/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
90801678 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 A-15 Lý Văn Quyền 06/06/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90800876 Bắc Giang Không khám sức khỏe

16 A-16 Nguyễn Thị Linh 06/10/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
90801648 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 A-17 Nguyễn Yến Nhi 09/09/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
90801757 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 A-18 Phạm Văn Hoàng 16/06/1999 Nam
Nông 

nghiệp
50306031 Quảng Trị Khám sức khỏe

19 F-1 Trần Văn Huyền 10/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781809 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

20 F-2 Hồ Vĩnh Dân 20/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130618 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 F-3 Nguyễn Văn Kiều 10/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90901218 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 F-4 Phạm Văn Trung 01/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901266 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 F-5 Trương Khắc Hiếu 27/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51132504 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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24 F-6 Vũ Đức Đạt 23/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130691 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-7 Vũ Minh Hiếu 10/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90901271 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 F-8 Phạm Văn Trường 24/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90900603 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 F-9 Lê Văn Thành 10/11/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903280 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 F-10 Bạch Trọng Minh 30/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90901290 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 F-11 Trần Quốc Đạt 10/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50803161 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

30 F-12 Nguyễn Minh Tâm 03/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903277 Quảng Bình Không khám sức khỏe

31 F-13 Phạm Văn Tuấn 02/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900691 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 F-14 Đào Văn Lộc 20/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90902178 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-15 Phan Văn Cứu 20/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50800358 Ninh Bình Khám sức khỏe

34 F-16 Đào Văn Dũng 11/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901212 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-17 Nguyễn Huy Cường 20/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900729 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 F-18 Nguyễn Thị Yến 25/05/1994 Nữ
Ngư 

nghiệp
90900749 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 F-19 Hoàng Văn Tài 09/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90903269 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 F-20 Lê Xuân Nhân 09/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90903294 Quảng Bình Không khám sức khỏe

39 F-21 Nguyễn Quang Hòa 06/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902127 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 F-22 Nguyễn Văn Tuấn 16/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900713 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 F-23 Lê Ngọc Hải 25/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900744 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 F-24 Phan Minh Hiếu 15/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90902025 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-25 Đậu Huy Danh 05/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130559 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 F-26 Trần Đình Kiên 21/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51132150 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 F-27 Đồng Văn Cường 03/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130631 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 F-28 Nguyễn Văn Thành 25/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901348 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 F-29 Lê Hoàng Việt 18/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90904410 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

48 F-30 Hồ Ngọc Việt 02/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50801610 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 F-31 Hồ Hải Băng 20/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202418 Quảng Bình Không khám sức khỏe



50 F-32 Hồ Văn Tư 01/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901263 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 F-33 Hà Huy Mạo 07/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90902235 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 F-34 Nguyễn Bình Dục 18/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902187 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

53 F-35 Võ Văn Thanh 04/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130835 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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